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Thứ Buổi Tiết

1A1

 Hà Thu

1A2

Trà My

1A3

Lan 

Phương

1A4

Nguyễn 

Nguyệt

2A1

Ngô Nhàn

2A2

Thúy 

Hằng

2A3

Thùy Linh

2A4

 Lê Oanh

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

5 HDH HDH HDH HDH Đạo đức Đạo đức ĐSTV Mĩ thuật

6 GDTC H Mĩ thuật GDTC Âm nhạc HDH TNXH Đạo đức ĐSTV

7 Âm nhạc GDTC H Mĩ thuật GDTC ĐSTV HDH HDH HDH

8

1 TALL Tiếng Việt ĐSTV Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt TALL TABM Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt ĐSTV Tiếng Việt TABM TALL Toán Toán Toán

4 ĐSTV Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán TALL TNXH TNXH

5 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật HDH HDH HDH HDH

6 Đạo đức Đạo đức Đạo đức TNXH Âm nhạc Mĩ thuật TABM GDTC

7 HDH HDH HDH HDH Mĩ thuật Âm nhạc GDTC TABM

8

T2

Sáng

Chiều

T3

Sáng

Chiều
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1 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt TAT Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật

2 Tiếng Việt TAT Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Âm nhạc

3 Tiếng Việt Tiếng Việt TAT Tiếng Việt GDTC Mĩ thuật Âm nhạc Tiếng Việt

4 TAT Tiếng Việt Âm nhạc TNXH Mĩ thuật GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt

5 GDTC H Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Toán Toán GDTC TABM

6 TNXH TNXH TNXH Đạo đức HĐTN HĐTN Toán Toán

7 HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH

8

1 TALL Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt TALL TABM Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TABM TALL GDTC Toán Tiếng Việt

4 Toán Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt TALL Mĩ thuật Toán

5 Mĩ thuật GDTC H Toán HĐTN Toán ĐSTV HĐTN HĐTN

6 HĐTN HĐTN HĐTN HDH TNXH Toán TNXH TNXH

7 HDH HDH HDH ĐSTV HDH HDH HDH HDH

8

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Mĩ thuật Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Toán

4 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán Toán Toán Âm nhạc

5 TNXH TNXH TNXH Toán TNXH TNXH HDH Đạo đức

6 HDH HDH HDH HDH HDH HDH TABM HDH

7 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN
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Sáng

Chiều

Sáng

Chiều
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3A1 Hà 

Nguyệt

3A2

Tỉnh

3A3

My

3A4 Việt 

Dương

3A5

Thúy Nga

4A1

Bích Hảo

4A2 Hồng 

Hạnh

4A3 Út 4A4 Thảo 

Phương

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

TAB Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

Tiếng Việt TAB Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Thể dục TAB Toán

Tiếng Việt Tiếng Việt TAB TABM Âm nhạc Thể dục Toán Toán TAB

GDTC Toán Âm nhạc Toán Toán TALL Khoa học Đạo đức Đạo đức

Toán Đạo đức Toán Đạo đức Đạo đức Khoa học TALL Khoa học Khoa học

Công nghệ Công nghệ Công nghệ Công nghệ TNXH HDH HDH HDH HDH

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TABM LTVC Mĩ thuật LTVC LTVC

Toán Toán Toán Toán GDTC Mĩ thuật LTVC Toán Toán

Tiếng Việt TNXH TNXH TNXH Tiếng Việt Toán Toán Mĩ thuật Kể chuyện

TNXH HĐTN GDTC HĐTN Toán Kể chuyện Kể chuyện TABM Lịch sử

TAB GDTC HĐTN TAB Tin học Lịch sử ĐSTV Lịch sử TABM

HDH TAB HDH Tin học TAB Kĩ thuật Lịch sử Kể chuyện HDH

Tin học HDH TAB HDH HDH Đạo đức Đạo đức TAB ĐSTV

HDH HDH HDH CT
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TALL ĐSTV Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TAB Tập đọc Tin học Tập đọc

TAB TALL Tiếng Việt Tiếng Việt ĐSTV Tập đọc Toán Tập đọc Toán

Tiếng Việt Tiếng Việt TALL TAB Toán Toán TLV Toán TLV

Toán Toán Toán Toán TAB TLV Kĩ thuật TLV Kĩ thuật

HDH HDH HDH HDH HDH Âm nhac TAB HDH HDH

Âm nhạc TAB Mĩ thuật TAB GDTC HDH HDH Thể dục H Tin học

Mĩ thuật Âm nhạc TAB TABM TAB Tin học Thể dục ĐSTV Thể dục H

Thể dục Tin học Âm nhạc Mĩ thuật

Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt TABM LTVC LTVC LTVC LTVC

Toán Tiếng Việt Toán Toán Mĩ thuật Toán Toán Toán Toán

TNXH Toán TNXH Mĩ thuật Tiếng Việt CT CT CT Âm nhạc

HĐTN TNXH GDTC Âm nhạc Toán Khoa học Khoa học TABM Khoa học

TAB GDTC Tin học HDH HĐTN TALL Âm nhạc Khoa học Địa lí

ĐSTV HDH Đạo đức TAB HDH HDH TALL Kĩ thuật HDH

HDH Tin học HDH GDTC TAB HĐNGCK HDH HDH HĐNGCK

ĐSTV HĐNGCK HĐNGCK TAB

GDTC TALL Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TAB Tin học Thể dục H TLV

TALL Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt TLV TAB Tin học Thể dục H

Tiếng Việt Tiếng Việt TALL GDTC Toán Toán TLV TLV Tin học

Toán Toán HDH TNXH TNXH Tin học Toán Toán Toán

Đạo đức HDH TAB ĐSTV Công nghệ Địa lý Địa lý Địa lý TABM

HDH TAB ĐSTV HDH HDH HDH HDH HDH HDH

HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN SHL- SHĐ SHL- SHĐ SHL- SHĐ SHL- SHĐ





5A1

Lưu Oanh

5A2 Lan 

Anh

5A3 Thu 

Thảo

5A4 Hồng 

Hà

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

Tập đọc Tập đọc TABM Tập đọc

Toán Âm nhạc Tập đọc TABM

KC Toán Toán Toán

Khoa học Khoa học Khoa học TAB

TAB HDH HDH Khoa học

HDH TALL TAB HDH

LTVC Tin học LTVC LTVC

Toán LTVC Tin học Toán

Thể dục Toán Toán Tin học

Tin học Kể chuyện Kể chuyện Kĩ Thuật

Lịch sử Kĩ Thuật Lịch sử Âm nhạc

Kĩ Thuật Lịch sử Kĩ thuật Lịch sử

HDH HDH HDH HDH

HĐNGCK ĐSTV HĐNGCK HĐNGCK
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Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

Toán Toán Tin học Toán

TLV TLV Toán Thể dục H

TALL Thể dục H TLV TLV

Tin học Địa lí TABM ĐSTV

Địa lí HDH ĐSTV TABM

HDH HĐNGCK Địa lí Địa lí

ĐSTV TAB HDH HDH

LTVC LTVC LTVC LTVC

Toán Toán Toán Toán

CT CT CT CT

Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức

HDH HDH HDH HDH

Âm nhạc Mĩ thuật Thể dục H Tin học

Mĩ thuật TALL Âm nhạc Thể dục H

Thể  dục Tin học Mĩ thuật TAB

TLV TLV TLV TLV

Toán Toán Toán Toán

Khoa học TAB Thể dục H KC

TALL Thể dục H TAB Mĩ thuật

TAB Khoa học Khoa học Khoa học

HDH HDH HDH HDH

SHL- SHĐ SHL- SHĐ SHL- SHĐ SHL- SHĐ




